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LỜI NÓI ĐẦU

Xin chào các bạn mình là Hùng Nguyễn, giáo viên dạy IELTS. Từ kinh nghiệm cá
nhân là một sinh viên khối A và sau đấy trải qua quá trình tự học IELTS suốt 8
năm và đạt đến band điểm 8.5 Overall, bản thân mình thấy là mình có thể
giúp các bạn đang muốn tự học từ con số O có một định hướng và lộ trình rõ
ràng để bắt đầu học.

Cũng giống như khi mình bắt đầu tự học IELTS, có quá nhiều các tài liệu và
kinh nghiệm ở trên mạng, điều này đã làm cho mình thực sự hoang mang
không biết lựa chọn tài liệu hoặc phương pháp nào để bắt đầu tự học. Kết quả
là khi chọn sai tài liệu hoặc phương pháp, bản thân mình đã phải trả giá bởi
rất nhiều thời gian mà không đạt được kết quả mong muốn. Chính vì vậy từ
tất cả những kinh nghiệm của mình trong gần 10 năm tự học và đi dạy IELTS
mình viết quyển Handbook này để giúp các bạn có một định hướng rõ ràng
nhất để tự học, tránh mắc phải những sai lầm như mình đã gặp, tiết kiệm thời
gian và cuối cùng là đạt được điểm số như các bạn mong muốn.

Hiện tại ngoài quyển Handbook này mình cũng có websitehttps://ielts-
hungnguyen.com/ tổng hợp rất nhiều tài liệu, tips và các bài học để các bạn có
thể hoàn toàn tự học mà không cần phải ra trung tâm.

Ở cuối handbook mình đã xây dựng một lộ trình tự học đi kèm với tài liệu để
các bạn có thể bám theo và tự học hoàn toàn. Chắc chắn rằng nếu đầu tư thời
gian và làm đúng theo lộ trình các bạn sẽ có thể đạt được điểm số như mong
muốn.

Nếu các bạn cảm thấy thiếu động lực thì hãy đọc qua quá trình học tiếng Anh
của mình nhé. Mình nghĩ nó sẽ giúp các bạn có nhiều động lực hơn để chinh
phục mục tiêu của mình đấy.
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GIỚI THIỆU VỀ CÁC KHÓA HỌC

Hiện tại mình cũng xây dựng các khóa học IELTS Online, khóa học tổng hợp
đầy đủ các phương pháp làm các dạng bài, tips, từ vựng nhằm giúp các bạn
rút ngắn hơn nữa quá trình học IELTS cũng như có thể tự học được các kỹ
năng khó như Writing và Speaking. Các bạn có thể tìm thấy các khóa học
Online của mình ở ielts-hungnguyen.com.
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Quá trình học từ 0-6.5 IELTS

Nói một chút về xuất phát điểm của bản thân. Cá nhân mình là dân khối A và
cũng là dân tỉnh lẻ nên gần như trong suốt những năm học phổ thông mình
không tập trung vào tiếng Anh. Và giống như một trào lưu ở thời điểm những
năm 2010 chúng mình chỉ tập trung vào Toán, Lý, Hóa như những bạn khác. Vì
điều kiện ở quê nên gần như mình cũng chẳng bao giờ có cơ hội được học kỹ
năng Listening hay Speaking. Các bạn có thể xem qua bảng điểm của mình ở
đây thì sẽ thấy điểm tiếng anh của mình chỉ được có 5.7 khi học lớp 12.

Và sau những năm cấp ba thì mình cũng thi đậu vào đại học Ngoại Thương
bằng các môn Toán Lý Hóa. Đây là bước ngoặt đã làm thay đổi trình độ tiếng
anh của mình. Lý do thì các bạn đọc tiếp sẽ rõ nhé.
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Ở một môi trường mới với rất nhiều bạn bè giỏi giang thì hành trang của mình
dường như chẳng có gì nổi bật. Ở đây mình được xếp vào lớp tiếng anh cơ bản
với các bạn khác. Mình tưởng là lớp này sẽ chỉ gồm một số bạn có trình độ từ
đầu giống như mình, nhưng không mình được xem như là đứa có trình độ yếu
nhất lớp bởi vì lớp khoảng 20 bạn thì phần lớn không có chứng chỉ nhưng
trình độ tiếng anh của các bạn ấy cũng khá ổn. Lý do một phần là nhiều bạn
khá tiếng anh rồi nhưng muốn học lại từ đầu cho chắc chắn.
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Cú sốc với sinh viên tỉnh lẻ

Ở môi trường mới này mình đã từng tự hào về bản thân khi đã đậu vào đây.
Nhưng thật sự là sự tự hào bạn đầu của mình với bản thân đã biến mất chỉ sau
vài buổi học tiếng anh. Mỗi buổi học tiếng Anh đến là một nỗi ám ảnh sợ bị
kêu tên bởi thầy/cô giống như mình.

Nhớ lại thời gian đó thì thực sự mình giống như một trò cười của cả lớp mỗi
khi bị kêu tên trong giờ học tiếng Anh. Mình còn nhớ như in trong một buổi
học thầy giáo gọi tên mình để phát âm từ “technique” nhưng mình đã đọc nó
như tiếng việt là “téch ni que” và tất nhiên là quê không biết giấu mặt vào đâu.

Sự tự ti với bản thân còn kéo dài đến năm 2 đại học bởi vì không biết tiếng
anh làm mất đi rất nhiều cơ hội của mình mỗi khi muốn đăng ký làm thành
viên của một club nào đấy. Nhớ không nhầm thì mình fail mất đâu khoảng 5
clubs trong suốt khoảng thời gian đó. Có lẽ đây là kết quả của sự coi thường
môn tiếng anh từ những năm cấp 3 - và mình tin rất nhiều các bạn 9X cũng trải
qua cảm giác giống như mình khi học ở đại học.
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Khởi đầu không dễ dàng

Những cú sốc đầu đời trả qua ở đại học không làm cho mình căm ghét tiếng
Anh mà càng làm cho mình quyết tâm phải chinh phục ngoại ngữ này.

Nhưng quá trình bắt đầu học của mình thực sự là gian nan bởi vì gần như
mình không có một điều kiện gì để bắt đầu học tiếng Anh so với các bạn khác.
Dù các bạn học có rủ đi học tiếng Anh ở trung tâm nhưng thực sự điều kiện
kinh tế với một đứa nhà nghèo ở quê như mình là không thể. Hành trang của
mình với chặng đường học tiếng anh này có lẽ chỉ là một chiếc Laptop ở thời
điểm đó.

Lời khuyên cho các bạn đó là “hãy bắt đầu học tiếng anh từ sớm, không nhất
thiết phải là IELTS bởi vì bạn sẽ không biết được trong tương lai bạn sẽ mất đi
nhiều cơ hội như thế nào nếu các bạn không nói được tiếng anh đâu”.
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Bắt đầu luyện phát âm

Mặc dù đa số cảm xúc của mình khi bắt đầu học tiếng anh lúc đó là sự tiêu cực
nhưng có một may mắn đó là mình được tiếp cận với bảng IPA ngay từ đầu. Ở
trên lớp thầy mình có dạy qua về cách phát âm cách âm trong bảng phiên âm
IPA. Mặc dù không được chi tiết lắm vì thời gian trên lớp có hạn nhưng thầy
có gợi ý cho bọn mình một số trang để mình có thể luyện phát âm.

Mình cũng về nhà tham khảo rất nhiều nguồn khác nhau cả các video của các
thầy nước ngoài cũng như Việt Nam và tập theo. Giai đoạn này thực sự khó
khăn vì mình phải tự luyện tập thông qua các video. Với lại mình cũng chưa
quen với cách đặt vị trí của môi, lưỡi nên việc làm quen lại từ đầu rất tốn thời
gian. Tuy nhiên cũng nhờ tìm được một số nguồn luyện uy tín như là các video
miễn phí của thầy Phạm Việt Thắng - Hellochao hay bộ Master Spoken English,
mình nắm được phương pháp để luyện tập theo hằng ngày. Mỗi ngày mình
luyện tập khoảng vài tiếng, vừa luyện vừa soi gương để xem vị trí môi lưỡi đã
chuẩn chưa. Quá trình này tốn của mình đâu đó khoảng 3 tháng. Cuối cùng
mình cũng nắm được cách đọc được 44 nguyên âm và phụ âm trong bảng IPA.

Bài học rút ra: Sau này khi mình học lên trình độ cao hơn thì mình thấy quyết
định học bảng phiên âm IPA này là cực kỳ quan trọng. Các bạn đừng thấy nó
nhàm chán mà bỏ qua bởi vì sau này khi các bạn học lên cao thì các bạn sẽ
mắc rất nhiều lỗi phát âm cũng như gặp khó khăn với kỹ năng Listening nếu
phát âm không chuẩn.
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Sai lầm đầu tiên

Trong gần 10 năm học tiếng anh mình đã mắc một số sai lầm rất nghiêm trọng.
Và nếu bây giờ nhìn lại thì nếu không mắc phải những sai lầm này thì có lẽ
hành trình học tiếng anh của mình đã có thể rút ngắn xuống còn khoảng 5-6
năm. Nhưng chắc chắn việc mắc những sai lầm là điều không thể tránh khỏi
khi các bạn làm bất cứ công việc gì chứ đừng nói đếc việc học tiếng anh với
đơn vị thời gian tính bằng năm. Vì vậy nếu quyết định tự học thì hãy đọc hết
quyển Handbook này nhé cũng như phần lộ trình mình đã xây dựng cho các
bạn ở cuối sách - nó có thể tiết kiệm cho các bạn hàng năm trời tự học đấy.

Sai lầm đầu tiên của mình đó là sau khi học xong bảng IPA mình lại càng muốn
đi tìm hiểu sâu hơn về âm vị học và thế là mình tìm hiểu rất nhiều về nối âm,
giảm âm hay lược bỏ âm tiết khi nói tiếng anh. Quá trình này đâu đó tốn của
mình vài tháng và kết quả thì việc áp dụng những quy tắc này là không thể bởi
vì mình lúc đó cũng chỉ mới biết đọc mỗi bảng IPA. Tất nhiên việc học sâu
thêm về phát âm là điều rất cần thiết vì nó giúp cho các bạn nghe Listening dễ
hơn, nhưng sau khi đạt được một trình độ nhất định các bạn mới tìm hiểu thì
sẽ hợp lý hơn là vào thời điểm bắt đầu này. Bởi vì còn quá nhiều thứ phải học
và các bạn sẽ quên những quy tắc này nhanh thôi khi không thể áp dụng
chúng.

Và nếu các bạn không học để trở thành một giáo viên tiếng anh như mình thì
đi sâu vào các quy tắc này cũng là không cần thiết.
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Sai lầm nối tiếp sai lầm

Như vậy đến thời điểm này quá trình học tiếng anh của mình đã kéo dài được
6 tháng, cũng đồng nghĩa với việc mình đã kết thúc năm nhất đại học. Tuy
nhiên kết quả thì không được như mong đợi, bởi vì cũng như bất cứ ai học
tiếng anh thì điều thành công phải là việc các bạn nói được tiếng Anh lưu loát.
Nhưng mới biết đọc bảng IPA thì làm sao nói được tiếng anh đây.

Vì vậy mình tiếp tục lên mạng và xem những lời khuyên. Mình tìm được một
số nguồn nói rằng chỉ cần học theo các câu trong các chủ đề thông dụng thì
mình sẽ nói được tiếng anh. Mình cũng xem điều này là hợp lý. Vì vậy thay vì
bắt đầu học từ vựng hay ngữ pháp thì mình bắt đầu đi học thuộc lòng các câu
hội thoại. Mình tìm kiếm trên mạng thì thấy file tài liệu 100 chủ đề giao tiếp
thông dụng chứa khoảng 1000 câu tiếng anh trong các chủ đề này.

Thế là một hành trình mới lại bắt đầu. 6 tháng tiếp theo với một niềm tin là
học thuộc lòng 1000 câu mẫu này mình sẽ nói được tiếng anh lưu loát ở bất
cứ chủ đề nào. Hằng ngày sau khi đi học về và có tí thời gian rảnh nào là mình
lại lấy các câu mẫu này ra nhại theo file ghi âm. Có nhiều ngày nhại nhiều quá
mình cảm thấy cái cơ miệng của mình nó sưng tấy lên nhưng mình vẫn cố
gắng vì mục tiêu nói tiếng anh lưu loát.

Mặc dù trong 6 tháng này mình cũng có chút nghi ngờ về phương pháp này
nhưng vì mình là kiểu người khi đã lựa chọn phương pháp nào thì mình sẽ
theo đến cùng nên mình duy trì luyện tập trong vòng 6 tháng.
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Kết quả thì các bạn có thể đã đoán được rồi. Việc học thuộc lòng câu như này
thực sự là một sai lầm.
Lý do là các bạn sẽ không thể sử dụng được tiếng Anh linh hoạt được trong
các ngữ cảnh khác nhau, và chỉ khi nào đúng câu đó trong đúng ngữ cảnh đó
thì mình mới dùng được.

Dù học thuộc hơn 1000 câu giao tiếp thông dụng nhưng khi được hỏi một câu
thuộc chủ đề khác thì mình cứng đơ mà chẳng biết sắp xếp ý như thế nào.

Đây thực sự là một bài học lớn với mình khi lựa chọn phương pháp để theo
học. Có quá nhiều chia sẻ ở trên mạng về phương pháp học tiếng anh rất dễ
làm cho các bạn mắc sai lầm khi tự học. Không phải những phương pháp này
hoàn toàn sai nhưng mục tiêu của mình là thành thạo tiếng anh chứ không
phải chỉ đơn giản nói được một vài câu tiếng anh thông dụng nên cách tiếp
cận của mình như vậy là hoàn toàn sai lầm.

Sau đó mình cũng mất thêm một vài tháng nữa để theo đuổi các phương pháp
học tiếng anh bằng cách học thuộc lòng các câu và các đoạn văn theo từng chủ
đề nhưng kết quả thì không đâu vào đâu.
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Quyết định tập trung vào việc học tiếng anh

Đến thời điểm này thì mình cũng gần hết năm 2 đại học. Và kết quả thì như
các bạn đã biết thực sự là khá bết bát. Có thằng bạn ở cùng phòng với mình
khi thấy mình cặm cụi học trong cả hai năm cũng ngạc nhiên là mình chưa thể
nói được một câu tiếng anh nào lưu loát như vậy.

Đến đây mình đã phải đưa ra một quyết định có thể nói là khá mạo hiểm ở
thời điểm đó đó là ngưng lại việc học ở trên trường để tập trung vào việc học
tiếng anh. Đến thời điểm này thì mình vẫn thấy là nó khá mạo hiểm nhưng
cũng nhờ vậy mà thay vì chỉ học tiếng Anh được 3-4 tiếng một ngày mình tăng
được lên 6-8 giờ.
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Lựa chọn học từ vựng hợp lý

Thời điểm hè năm hai đại học mình tiếp tục thay đổi phương pháp tiếp cận đó
là tập trung vào việc học từ vựng. Đây là một quyết định khá đúng đắn vào
thời điểm đó. Mình đã lên mạng và tải bộ 3000 từ vựng Oxford. Sau đó mình
học 3000 từ này trong khoảng 3 tháng. Mình đơn giản học bằng cách ghi từng
từ vào vở và chú thích đầy đủ phiên âm, từ loại, nghĩa và câu ví dụ. Mỗi ngày
mình duy trì ghi khoảng 50-100 từ và sau vài ngày, vài tuần, nửa tháng, một
tháng thì mình ôn lại những từ đã học lúc đầu. Các bạn có thể tìm hiểu thêm
về phương pháp ôn tập ngắt quãng.

Cuối cùng sau khoảng 3 tháng nếu nhớ không nhầm thì mình đã nhớ cơ bản
được 80-90% trong số các từ vựng này. Tất nhiên ở đây chỉ mới dừng ở việc
nhớ nghĩa, phát âm chứ còn về việc sử dụng thành thạo thì chưa thể.
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Nhìn chung đến thời điểm bây giờ thì mình thấy việc học 3000 từ vựng này là
có hiệu quả ở thời điểm đó bởi vì khi học từ vựng và viết các câu ví dụ, mình
cơ bản nắm được từ loại và vị trí đứng của các từ vựng này trong câu. Nhờ vậy
mình đã có thể bắt giao tiếp được tiếng anh tự tin hơn mặc dù vẫn thiếu từ
vựng và mắc các lỗi ngữ pháp.

Bài học king nghiệm: nếu bây giờ được chọn lại thì mình sẽ không học ép 3000
từ vựng này trong thời gian ngắn nữa. Thay vào đó bởi vì định hướng của
mình là học IELTS mình sẽ bắt đầu học từ vựng ở các sách IELTS Vocabulary và
Reading cơ bản. Trong quá trình học mình sẽ note lại từ vựng theo cách trên
đó là mỗi từ mình sẽ note lại từ loại, phát âm, định nghĩa và viết câu ví dụ.
Nếu học như vậy thì mình sẽ tiếp cận được với IELTS sớm hơn và không cần
tốn thời gian trải qua bước này. Đây là kinh nghiệm mình nghĩ là quan trọng
đối với các bạn. Tùy vào mục đích cụ thể các bạn học tiếng Anh là gì thì các
bạn nên chọn nguồn học từ vựng từ thấp lên cao phù hợp. Còn phương pháp
học từ vựng thì có rất nhiều các bạn có thể làm bài tập từ vựng hoặc take note
như mình đã hướng dẫn để nhớ được nghĩa, phát âm cũng như là cách dùng
của từ vựng đó thì việc nói được tiếng anh sẽ bắt đầu trở nên đơn giản hơn
rất nhiều.
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Vượt qua nỗi sợ Listening

Sau khi nắm được cách phát âm và kha khá từ vựng thì như các bạn đã biết
mình đã có thể bắt đầu sử dụng được tiếng anh. Tuy nhiên vẫn có một điều
làm cho mình sợ khi nói tiếng anh đó là không hiểu người đối diện nói gì. Thực
sự đối với rất nhiều người không được tiếp xúc với tiếng anh từ nhỏ thì mình
nghĩ đa số sẽ sợ không hiểu người đối diện nói gì chứ không phải là mình có
nói được tiếng anh không - vì nếu biết một vài từ vựng cộng với body
language thì mình vẫn có thể giao tiếp với người đối diện được.

Cái cảm giác phải nghe hiểu được tiếng anh làm cho minh tiếp tục lên mạng và
tìm nguồn luyện nghe tiếng anh. Thời điểm này bạn bè mình đã bước sang
năm 3, năm 4 đại học rồi, nhưng vì mình chưa có định hướng học IELTS rõ
ràng nên mình chọn luyện nghe qua phim trước. Sau khi đọc tham khảo một
số post ở trên mạng thì mình chọn được phim “Friends” với khoảng hơn 200
tập. Mình thấy review là bộ phim này rất là vui nên mình đã lựa chọn nó để
nâng cao khả năng nghe của mình.

Mình bắt đầu tải hơn 200 tập phim về máy cũng như tải phần mềm để chèn
phụ đề vào. Rồi mình bắt đầu luyện nghe từng tập. Mặc dù có chút vốn từ cơ
bản nhưng lúc đầu mình chỉ hiểu được 20-30% nội dung phim. Không nản nên
mình cứ duy trì luyện nghe khoảng 2-3 tập (mỗi tập kéo dài khoảng 20 phút).

Phương pháp luyện tập thì một tập mình nghe khoảng 3 lần. Lần thứ nhất
mình xem phim mà không nhìn subtitles. Lần thứ hai thì mình vừa xem vừa
nhìn phụ đề và check từ vựng những từ mình không hiểu nghĩa bằng từ điển.
Lần cuối cùng thì mình nghe lại một lần nữa và mình sẽ tour lại để nghe lại
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những câu mình chưa nghe rõ. Việc này thì hơi tốn thời gian cũng như hơi khó
đối với bạn nào không rành về máy tính, nhưng hiện tại có khá nhiều web giúp
các bạn có thể luyện nghe qua phim và tour lại từng câu dễ dàng hơn. Ví dụ
như trang studyphim.vn.

Mình cứ duy trì luyện nghe từng tập phim với niềm tin khả năng nghe của
mình sẽ cải thiện dần. Cũng may lần này thì đều đó đã xảy ra, khả năng nghe
của mình tăng dần từ 20, 30, 40 rồi 80, 90% đến khi coi đến khoảng 200 tập
phim. Mặc dù việc này hơi tốn thời gian và không liên quan lắm đến IELTS
nhưng phải nói series này rất hay, nó cũng giúp việc luyện nghe này bớt nhàm
chán hơn rất nhiều.

Việc luyện nghe thực chất không quá khó như mình nghĩ, nhưng nó cần rất
nhiều thời gian để các bạn có thể thấy sự cải thiện. Mình phải bỏ ra 6-8 tiếng
một ngày trong vòng 6 tháng liên tục mới nhận thấy được sự thay đổi rõ rệt
trong khả năng nghe của bản thân. Để việc luyện nghe đạt được hiệu quả tốt
nhất thì các bạn nên luyện kỹ bảng phiên âm IPA cũng như một vốn từ kha khá
giống như mình đã làm thì sẽ đỡ nản hơn. Ở đây mình đang nói về các bạn học
lại tiếng anh từ đầu giống như mình, còn đối với các bạn có cơ hội học tiếng
anh từ nhỏ thì các cách tiếp cận khác sẽ phù hợp hơn.

Bài học kinh nghiệm: quá trình luyện nghe này nâng cao khả năng tiếng anh
của mình khá nhiều về cả phương diện nghe cũng như từ vựng. Nhưng nếu
bây giờ giả sử mục tiêu của mình chỉ là IELTS và phải lấy IELTS trong thời gian
ngắn thì mình sẽ không chọn luyện nghe qua film. Thay vào đó mình sẽ luyện
trực tiếp kỹ năng nghe bằng các tài liệu Listening từ cơ bản đến nâng cao thì
sẽ rút ngắn được thời gian học hơn rất nhiều. Bởi vì nếu 6 tháng này chỉ luyện
mỗi Listening IELTS thì mình hoàn toàn có thể đạt được 7.5-8.0 Listening, lý do
là ngôn ngữ cũng nhưng nội dung của bài nghe IELTS và trong phim gần với
đời thật hơn là hoàn toàn khác nhau.
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Bắt đầu học IELTS Listening Và Reading

Sau ba năm vật lộn với tiếng anh thì mình nghĩ là bây giờ mình đã có đủ nền
tảng để học IELTS rồi.
Thế là để đạt được kết quả nhanh chóng mình đã bỏ qua các sách nền tảng và
level thấp của IELTS Thực ra ngoài bảng IPA là quan trọng nhất thì các bạn
không cần phải học giống như mình đó là học 3000 từ vựng và xem phim mà
thay vào đó các bạn nên tải các sách nền tảng cho IELTS để học luôn thì sẽ tiết
kiệm được rất nhiều thời gian. Các sách này mình đã tổng hợp ở web ielts-
hungnguyen.com theo trình độ các bạn có thể tải về và học rất dễ dàng. Sau
đó chúng ta sẽ gặp nhau ở bước này.

Lựa chọn của mình lúc này là luyện đề IELTS Listening và Reading, và mình đã
cày bộ Cambridge IELTS huyền thoại. Mình rất tự tin với khả năng Listening
của mình nhưng lần đầu làm Test thì mình chỉ đạt có 5.5 cho Listening cũng
như 6.0 cho Reading.
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Nhưng sau đấy mình xem các video hướng dẫn về chiến thuật làm bài và luyện
tập đều đặn hằng ngày. Với Listening mình cứ nghe một lần để làm test rồi sau
đó mở Transcript ra đối chiếu đáp án rồi nghe lại một lần nữa. Sau khoảng hai
tháng luyện Listening trong quyển Cam từ 5 đến 13 mình cũng duy trì được
band điểm từ 7-7.5. Đối với Reading thì mình cũng mất một khoảng thời gian
tầm 2-3 tháng tập trung học kỹ năng này và cũng làm đề trong các quyển Cam
từ 5 đến 13 thì mình đã đạt 7-7.5. Phương pháp làm của mình thì cũng đơn
giản. Lúc đầu còn yếu thì mình chưa bấm giờ mà cứ làm từ từ từng câu một.
Sau khi làm xong một test thì mình đối chiếu với đáp án để biết được mình
hay sai ở câu nào cũng như note lại các từ vựng mình chưa biết.

Sau khoảng gần 6 tháng nữa chỉ tập trung vào Listening và Reading thì mình
đã khá ổn ở hai kỹ năng này tuy nhiên với Speaking và Writing thì kiến thức
của mình gần như bằng 0.
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Củng cố lại nền tảng

Mặc dù đã nói được tàm tạm nhưng khi bắt đầu với Writing và Speaking IELTS
mình gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ trong bốn tiêu chí của Speaking lúc này có
lẽ mỗi phát âm là tạm ổn. Còn lại về Grammar, Fluency hay Vocabulary thì
chắc chỉ tầm band 5.

Sau một vài tuần cũng thử học thuộc câu trả lời mẫu các kiểu thì mình thấy
cũng không ổn vì mình nói và viết sai ngữ pháp nhiều quá. Lúc này mình mới
nhận ra tầm quan trọng của ngữ pháp. Lúc mới bắt đầu học thì do mình xem
nhẹ việc học ngữ pháp nên kiến thức ngữ pháp của mình gần như bằng 0.
Điều này làm cho khi nói mình không biết sắp xếp câu cú như thế nào cho phù
hợp.

Thế là mình lại mua sách về để học lại ngữ pháp. Lúc này thì do mình muốn
tìm một tài liệu nào có chứa toàn bộ các điểm ngữ pháp từ cơ bản đến nâng
cao nên mình chọn sách Giải thích ngữ pháp tiếng anh của cô Mai Lan Hương -
Hà Thanh Uyên. Mình đọc lại hết các điểm ngữ pháp và làm bài tập trong sách
thì mất tầm 2 tháng. Theo mình đánh giá thì quyển sách này thực sự rất hay
nếu các bạn học lại từ đầu mà muốn rút ngắn quá trình học ngữ pháp thì nên
học theo quyển sách này để tiết kiệm thời gian. Nhưng có một nhược điểm
của sách này đó là nó hơi nhiều chữ và quá chi tiết, cũng không có màu sắc
hay hình ảnh minh họa. Ai quen với việc học các tài liệu sinh động rồi thì sẽ
thấy nó khá là khó nuốt.

Sau đó vì mình muốn hiểu được các điểm ngữ pháp phức tạp hơn nên mình có
đọc thêm quyển Practical English Usage (Đối với quyển này thì nó đi rất sâu
vào các điểm ngữ pháp nhỏ, nên nếu các bạn không có định hướng làm giáo
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viên tiếng anh thì mình không nhất thiết phải đọc nó). Quyển giải thích ngữ
pháp tiếng anh Mai Lan Hương đã là quá đủ để các bạn học lên band 7, 7.5 rồi.

Bài học kinh nghiệm: các bạn đừng nghe ai nói là ngữ pháp không quan trọng
nhé. Nếu đã xác định học IELTS thì ngữ pháp cực kì quan trọng vì nó chiếm
25% điểm số của Speaking và Writing đấy.
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Bắt đầu học IELTS Writing

Sau khi có một nền tảng ngữ pháp khá ổn thì mình bắt tay ngay vào học
Writing. Đối với kỹ năng này mình cũng gặp rất nhiều khó khăn ở giai đoạn
đầu. Mình cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nên mình ra siêu thị và mua
hai quyển Practical IELTS Strategies Writing Task 1 và Task 2 để bắt đầu học.

Hai quyển sách này giúp mình nắm được các dạng bài và một số mẫu câu hay
sử dụng trong Task 1 và Task 2. Nhưng nhìn chung vì chưa có kinh nghiệm lựa
chọn tài liệu nên bây giờ mình thấy hai quyển sách này hơi khó học cho người
mới bắt đầu, nếu các bạn band cao rồi thì học sẽ ổn hơn. Mặc dù vậy mình vẫn
cố gắng hoàn thành nội dung cũng như đọc các bài mẫu trong sách.
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Lần thi IELTS đầu tiên và 6.5 Overall

Mặc dù chưa đụng gì vào kỹ năng Speaking nhưng mình cũng đóng tiền để đi
thi. Vì lúc này mình cũng cần có một công việc để duy trì cuộc sống. Đến lúc
này thì mình không còn nhận được trợ cấp của gia đinh nữa nên mình phải
gấp rút đăng ký đi thi.

Trước khi đi thi mình cũng không kịp ôn lại kỹ năng Listening và Reading, cũng
chỉ kịp làm lại vài đề ở mỗi kỹ năng. Đối với Speaking thì mình cũng tải nhanh
bộ đề dự đoán về và đọc qua các câu hỏi để ôn trong vài ngày cuối cùng.

Thế là lần thi đầu tiên của mình đã diễn ra mà mình chẳng có một sự tự tin
nào. Reading thì mình đánh lụi hầu hết Part 3 còn Writing Task 2 thì mới viết
được khoảng 200 từ. Speaking thì còn tệ hơn chẳng biết nói gì ở Part 2 khi
giám khảo yêu cầu Describe a job.

Kết quả mình nhận được không mấy ngạc nhiên sau 4 năm học tiếng anh và
khoảng 1 năm học IELTS đó là 6.5 với lần lượt 7 - 6.5 - 6.5 - 5.5 cho bốn kỹ
năng Listening - Reading - Writing - Speaking.

Mặc dù điểm số này chẳng có gì là cao nhưng nhờ vậy mình cũng kiếm được
việc dạy tiếng anh giao tiếp để trang trải cuộc sống. Đến thời điểm này thì
mình không thể tiếp tục học 6-8 tiếng một ngày được nữa mà chủ yếu mình đi
dạy buổi tối còn ban ngày mình cũng đi học thêm trên trường để bổ sung bằng
cấp đi dạy. Nhìn chung từ sau thời giannày thì mình chỉ tranh thủ được
khoảng 3-4 tiếng để học mỗi ngày.

Bài học kinh nghiệm đó là các bạn phải có một sự tính toán thời điểm đi thi
cho phù hợp để có thể ôn lại các kỹ năng đã học. Hoặc các bạn duy trì học
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được cả 4 kỹ năng cho đến lúc thi sẽ là lý tưởng, nếu không thì rất dễ giống
mình đó là học kỹ năng này thì lại bỏ bê kỹ năng kia. Một phần cũng có thể là
do những người mới bắt đầu học IELTS như mình thường lo sợ không biết
mình có thể học thành công một kỹ năng nào đó hay không nên mỗi khi học
một kỹ năng mới lại tập trung vào nó và bỏ bê những kỹ năng khác. Thế nên
các bạn hãy đọc kỹ lộ trình mình xây dựng ở cuối sách và bám theo để không
rơi vào trường hợp giống như mình lúc này.
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Mất bao lâu để học IELTS từ 0-6.5?

Đây là một câu hỏi khá khó để trả lời vì mỗi người sẽ có những cách tiếp cận
với tiếng anh khác nhau. Bởi vì mình định hướng làm giáo viên tiếng anh nên
phương pháp học của mình sẽ khác các bạn khá nhiều do mình cần đào sâu
hơn về kiến thức học thuật và cũng bởi vì mình mắc một số sai lầm về phương
pháp nên thời gian nó kéo dài hơn mình tưởng rất nhiều. Trước khi học mình
còn nghĩ sau 4 năm mình sẽ đạt band 8 hay 9 nhưng nhận kết quả thì đúng là
hết hồn. Nhưng nhìn chung thì nó đánh giá đúng năng lực của mình vào thời
điểm đó.

Thực ra khi viết tài liệu này mình cũng mong muốn các bạn đừng mắc những
sai lầm giống như mình. Đặc biệt đối với các bạn bắt đầu học tiếng anh trễ
(vào đại học mới bắt đầu học thì theo mình đã là khá trễ ở thời điểm hiện tại -
chính vì vậy ngay từ bây giờ các bạn phải nỗ lực hơn người khác nhiều lần nếu
đam mê ngành Ngôn Ngữ hoặc Sư Phạm Anh).

Còn nếu ước lượng một thời gian phù hợp để các bạn có thể học từ số 0-6.5
thì các bạn hãy dựa vào ước lượng này:

https://www.facebook.com/groups/tutorieltsonline
https://ielts-hungnguyen.com/


Group: https://www.facebook.com/groups/tutorieltsonline
Website: ielts-hungnguyen.com
Sdt: 0348876564 (Zalo) 26

Các bạn có thể thấy để đạt được trình độ B2 (5.5-6.5 IELTS) các bạn cần đạt A1
(100 hours), A2 (200 hours), B1 (400 hours), B2 (600 hours). Như vậy tổng thời
gian các bạn cần bỏ ra để học là khoảng 1300 hours với điều kiện các bạn chỉ
tập trung học liên tục, chọn đúng tài liệu và phương pháp học.

Như vậy nếu một ngày các bạn học 3 giờ thì cần ngắn thì khoảng 1-1.5 năm
còn nếu các bạn học sai tài liệu, phương pháp học hay không duy trì học liên
tục thì quá trình này kéo dài là bình thường.

Với bản thân mình vì chọn sai phương pháp thì các bạn thấy mình tốn gấp đôi
thời gian chỉ đạt được 6.5 IELTS từ số 0.
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Quá trình tăng điểm IELTS từ 6.5 lên 7.5

Đối với ước lượng của Cambridge IELTS ở trên các bạn thấy rằng để tăng từ
6.5-7.5 mình cần thêm khoảng 800 giờ nữa có nghĩa như mình ngày học 3-4
giờ trong khoảng thời gian ấy thì lý tưởng là mình sẽ mất khoảng 1 năm. Thực
ra từ lúc này mình chỉ tập trung vào học IELTS và không bị phân tán bởi những
tài liệu học khác nên mình thấy ước lượng này cũng khá chuẩn.

Mình vừa đi làm và vừa sắp xếp thời gian học, nhưng cũng không phải là liên
tục do công việc, thì mình mất khoảng 1.5 năm nữa mới đạt 7.5 Overall.
Để đạt được 7.5 IELTS với điểm số ban đầu của mình ở thời điểm đó là 7, 6.5,
6.5, 5.5 thì mình nghĩ chủ yếu là do mình có thời gian để luyện tập lại hai kỹ
năng Reading và Listening để hai kỹ năng này ở tầm 7.5 trở lên.

Thực ra với mình thì 7.5 cho hai kỹ năng này cũng không quá khó mình cố gắng
duy trì làm lại những test trong các quyển Cambridge IELTS từ 5 đến 13 thôi
thì sau vài tháng mình thấy điểm số của mình khá ổn định.

Tuy nhiên đối với kỹ năng Speaking của mình lúc này khá là bất ổn. Lý do là
mình không có nhiều môi trường để luyện tập trả lời các câu hỏi Speaking.
Mình cũng vẫn tham gia các câu lạc bộ nhưng chủ yếu xoay quanh các chủ đề
đơn giản không như IELTS Speaking nên cũng không cải thiện nhiều lắm.

Cuối cùng thì mình luyện theo sách 40 topics IELTS Speaking của Mark Allen.
Mình chủ yếu đọc các câu trả lời mẫu cho các câu hỏi sau đó highlight lại từ
vựng và luyện tập trả lời Speaking một mình.
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Thời điểm này thì mình chưa tìm hiểu về Bộ đề dự đoán nhiều nên mình cũng
chưa biết tận dụng hết ưu điểm của bộ đề này. Mình sẽ chia sẻ cách sử dụng
Forecast cho Speaking ở phần sau nhé.

Đối với kỹ năng Writing thì mình cũng không luyện tập nhiều mà mình chủ yếu
đọc qua các bài mẫu của thầy Simon:

Sau khoảng 1.5 năm chắc cũng tầm đâu đó trên dưới 1000 giờ học mình cũng
đi thi lần tiếp theo và đạt 7.5 IELTS như đã nói. Mặc dù chưa đạt được target
là 8.0 nhưng lần này thì kết quả cũng khá ổn, mình đạt 7.5, 8.5, 6.5, 6.5 cho
các kỹ năng Listening - Reading - Writing - Speaking.
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Bài học mình rút ra đó là mình nên học từ vựng cho các chủ đề Speaking rồi
sau đó luyện Forecast thì điểm Speaking của mình chắc sẽ ổn hơn. Còn đối với
Writing thực sự là đau đầu dù chỉ đơn giản là đạt 7.0 mình cũng chưa làm
được lần này dù cảm thấy mình viết tốt hơn lần đầu rất nhiều. Mình nghĩ đây
cũng là vấn đề nhiều bạn gặp phải, và mình đã làm cách nào để tăng điểm
Writing và Speaking lên khỏi giới hạn này các bạn hãy đọc tiếp nhé.
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Quá trình tăng điểm IELTS từ 7.5 lên 8.5

Mặc dù bảng ước lượng của Cambridge bảo là chỉ cần 1000 giờ để tăng từ C1
lên C2 nhưng mình cũng mất thêm khoảng 2000-3000 giờ học mới đạt được
8.5. Các bạn biết đấy dù trình độ của các bạn đã đạt đến một level nhất định
nào đó nhưng khi ở trong phòng thi thì yếu tố tâm lý hay độ khó của đề thi
cũng quyết định điểm số của mình nữa.

Mình đã đi thi thêm một vài lần và điểm số của hai kỹ năng Speaking và
Writing không có nhiều cải thiện. Phần Listening thì mình cũng bị tâm lý nên
có lúc lên lúc xuống không ổn định. Có rất nhiều lần vì tiếc tiền cũng như nghi
ngờ khả năng của bản thân nên mình đã từng không muốn học IELTS nữa mà
đi dạy giao tiếp cho khỏe. Nhưng cuối cùng mình đã cố thêm một lần nữa.
Hình như đợt này do Covid 19 nên mình có nhiều thời gian hơn ở nhà để tự
học.

Lần này thì mình đã xác định để đạt được 8.0 trở nên thì điều đầu tiên mình
cần phải làm đó là cải thiện hai kỹ năng Speaking và Writing. Mục tiêu lúc đó
của mình đó là hai kỹ năng này phải ổn định ở mức 7.5-8.0 thì mình mới cảm
thấy không bị tâm lý trong phòng thi. Tuy nhiên đối với hai kỹ năng còn lại
mình cũng duy trì luyện tập và bấm giờ đều đặn, mình duy trì làm khoảng 1
đến 2 đề 1 tuần cho mỗi kỹ năng trong thời gian ôn luyện nước rút. Để biết
mình xây dựng chiến thuật làm bài cụ thể cho từng kỹ năng như thế nào các
bạn cùng đọc tiếp nhé.
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Chiến thuật học để đạt 9.0 cho kỹ năng Reading

Như các bạn biết là lần thi được 7.5 Overall thì Reading mình đã đạt 8.5. Và từ
lúc đầu sau khi luyện lại các quyển Cam mình chỉ duy trì được ở mức 7-7.5 thì
mình đã bứt phá trong giai đoạn đó bằng cách nào?

Mình nghĩ giai đoạn quan trọng nhất là khi mình nhận ra là khi kiến thức chưa
vững thì luyện đề kiểu gì thì điểm của mình sẽ vẫn bị kẹt lại ở mức 7-7.5. Bởi vì
khi giải đề có khá nhiều câu mình làm sai do không hiểu được nội dung vì
thiếu từ vựng.

Như vậy là thời gian đó mình quyết định dừng giải đề lại và trong vòng 2-3
tháng tiếp theo mình chỉ học Vocab ở trong các quyển Cam. Mình học vocab
bằng cách note và highlight lại toàn bộ những từ vựng trong các quyển Cam từ
5->16 (lúc này đã ra thêm một số quyển Cam nữa). Các bạn cứ thử tưởng
tượng là 1 quyển Cam có 4 Tests, và mỗi test có 3 passages thì đọc xong một
quyển mình sẽ học được 12 bài đọc và 10 quyển là 120 passages với nội dung
khác nhau.
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Nhiều bạn mới học sẽ hoang mang là học bằng cách này có giúp mình tăng
điểm hay không. Rồi học được 2-3 quyển Cam là bắt đầu nản vì thấy học nhiều
mà không tăng band nào cả. Nếu các bạn đang ở các band điểm dưới 7 thì
theo minh đừng có suy nghĩ nhiều, cứ cắm mặt vào học vocab trong các quyển
cam rồi một ngày đẹp trời lấy test ra làm các bạn sẽ thấy dễ dàng hơn gấp
nhiều lần và tăng vài band điểm là chuyện bình thường.

Sau khi đã xây dựng cho mình một vốn từ vựng ổn áp rồi thì mình cũng tìm
phương pháp để làm từng dạng bài cụ thể. Việc này rất quan trọng bởi vì chỉ
cần mỗi phần tiết kiệm được 1 đến hai phút thôi cũng quyết định việc các bạn
có làm kịp bài Reading hay không. Đây sẽ là điểm mấu chốt phân biệt giữa các
bạn được 7.5-8.0 Reading và các bạn được 8.5-9.0 khi có vốn từ tương đương
nhau. Về phương pháp làm từng dạng cụ thể thì ở đây hơi dài nên mình có
tổng hợp các cách làm cụ thể cho từng dạng bài ở trang web của mình ielts-
hungnguyen.com rồi các bạn có thể ghé đó để đọc nhé. Ngoài ra nếu các bạn
muốn nắm được chi tiết hơn nữa thì các bạn có thể tham khảo khóa học IELTS
Reading Online của mình cũng trên web nha.

Sau đó khi đã trang bị xong từ vựng và chiến thuật làm bài thì mình tập trung
bấm giờ luyện đề và mình thấy rằng điểm số của mình đã tăng lên đáng kể và
duy trì từ 8.0 trở lên.

Ngoài luyện lại bộ Cam mình cũng luyện thêm một số sách khác ví dụ như:

Sách IELTS trainer 2

Bộ này có tổng cộng 6 test Reading và Listening rất sát với đề thi hiện tại về
format và độ khó.
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Sách the official guide to IELTS

Bộ này có tổng cộng 8 test reading và listening. Về độ khó sẽ khó hơn Cam
một chút (một số đề thì ngang cam). Chủ yếu là do bố cục sắp xếp của các
phần trong các passage không giống với Cam. Ví dụ sách thường đảo phần
matching heading ra phần passage 1, vì vậy các bạn nào chưa quen sẽ bị tâm
lý vì passage làm lố giờ của các passage khác. Tuy nhiên nếu tách riêng từng
phần thì đây cũng là nguồn rất hay để các bạn học từ vựng và luyện giải những
đề reading khó.

https://cuongquach.com/it/ebook-the-official-cambridge-guide-to-ielts-audio-pdf.html
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Bộ recent actual test

Bộ này theo kinh nghiệm của mình thì là khó nhất trong các bộ đề cập ở trên,
nếu làm Cam được 8 thì các bạn có thể rớt xuống 7 là bình thường. Mặc dù
vậy nếu dùng để học thêm từ vựng thì đây cũng là nguồn tài liệu rất tuyệt.
Mỗi quyển có tầm 6 test tha hồ cho các bạn cải thiện hoặc ôn lại lại lượng
vocab của mình.

Lưu ý là ngoài việc học từ vựng xong rồi mới luyện lại đề giống như mình thì
các bạn hoàn toàn có thể vừa luyện đề và vừa take note lại từ vựng. Cách này
có thể phù hợp hơn với nhiều bạn vì các bạn sẽ thấy được sự tiến bộ của mình
dần dần qua mỗi bài test.

https://drive.google.com/drive/folders/1lbLX2YqSFe3bfOf24SlWS9PNz1BhSyR6
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Chiến thuật học để đạt 9.0 cho kỹ năng Listening

Nếu đã đọc đến đây thì chắc các bạn đã biết quá trình luyện nghe Listening
của mình. Mình từng dành nhiều thời gian luyện nghe phim cũng như sau đó
luyện qua Cambridge IELTS.

Có một thói quen mình nghĩ nhiều bạn mắc phải đó làm luyện rất nhiều đề
Listening nhưng vẫn không tăng điểm. Rất may mình đã xác định ngày từ đầu
khi mình luyện đề đó là tập trung vào chất lượng chứ không phải là số lượng.
Từ lúc đạt 5.5,6.5,7.5 rồi 8.5 hay 9.0 mình đều chỉ tuân thủ một phương pháp
đó là nghe - làm đề - check đáp án - xem lại transcript - nghe lại. Cứ như vậy
mình nghe hầu như hết các quyển Cam và sau đó là đến các quyển IELTS
Trainer 2 và The official guide to IELTS giống như READING.

Tất nhiên ngoài việc nghe để tăng phản xạ thì các bạn cũng cần nắm được các
chiến thuật làm bài giống như mình là kỹ thuật Note Taking đối với dạng bài
Matching, hay bạn phải luyện khả năng tập trung đối với dạng bài Multiple
Choice. Đối với phần Listening mình thấy yếu tố tâm lý quyết định đến điểm số
khá nhiều vì đây là kỹ năng thi đầu tiên. Nếu các bạn không đi thi IELTS nhiều
thì phần này rất dễ bị điểm thấp. Cá nhân mình thì dù điểm số hay đạt là 8.5
hoặc 9.0 cho Listening nhưng cũng có những lần tâm lý không tốt nên chỉ
được 8.0. Thế nên mình rút ra được một điều đó là bạn càng thoải mái về tâm
lý và không phải chịu áp lực thì bạn lại dễ đạt điểm cao hơn.
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Chiến thuật tăng band Writing từ 6.5-7.5

Mình tin rằng kỹ năng Writing không chỉ đã từng là một nỗi ám ảnh với mình
mà hiện tại cũng đang là nỗi ám ảnh với rất nhiều bạn. Mình đã từng nhiều lần
chỉ đạt 6.5 Writing mà không hiểu lý do tại sao. Mặc dù lần sau đi thi mình viết
tốt hơn lần trước rất nhiều. Có một thời gian cả hai năm trời mình trau dồi
thêm tiếng anh để tăng điểm Overall từ 6.5-7.5. Với một lượng từ vựng tăng
hơn trước đáng kể nhưng không hiểu tại sao Writing của mình vẫn giậm chân
tại chỗ.

Loay hoay mãi thì cuối cùng mình quyết tâm học những bộ Writing Task 2 rất
khó đó là bộ của thầy Mat Clark. Có khoảng 120 bài với toàn vocab C1-C2,
mình tập trung đọc bộ này rất nhiều lần và nhớ được phần lớn vocab trong đó
(tuy nhiên ý tưởng và cách trình bày trong bộ này cũng không được logic cho
lắm). Đồng thời mình cũng đọc một loạt sách như:

- Tỗng hợp bài mẫu Writing Task 1 và Task 2 của thầy Simon
- Sách Marvellous techniques for IELTS Writing
- Sách High-scoring IELTS Writing Model Answers
- Sách 15 days’ practice for IELTS Writing
- Sách The key to IELTS Writing Success của Cô Paul Cullen
- Practical Strategies for IELTS Writing Task 2

Các bạn hãy vào web ielts-hungnguyen.com để tải các tài liệu này miễn phí
nhé.
Phương pháp đọc những quyển sách này cũng đơn giản đó là mình đọc và
dùng bút highlight lại những cụm từ vựng/ý tưởng cho các bài essays. Cuối
cùng thì mình đi thi một số lần nữa và đa số đều được 7.5 cho Writing.
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Từ đợt ôn luyện này mình rút ra được một số bài học sau có thể đã làm điểm
Writing của mình bị giậm chân tại chỗ rất lâu và có thể các bạn cũng vậy.

- Thứ nhất trước khi đi thi phải bấm giờ viết thử nếu không rất dễ bị thiếu thời
gian viết như mình trong lần đầu tiên đi thi.
- Thứ hai Task 2 quan trọng hơn, nó gấp đôi số điểm Task 1 và bạn phải thực
sự đầu tư cho Task 2 nếu muốn điểm Writing của bạn cao.
- Thứ ba tất cả bốn tiêu chí Task achievement, Cohesion & Coherence,
Grammar, Vocabulary đều quan trọng như nhau. Đừng nghe ai nói là Writing
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chỉ cần viết đơn giản cũng được điểm cao. Đấy chỉ là quan điểm cá nhân, tất
nhiên việc viết ý tưởng đơn giản nhưng mạch lạc là điều quan trọng nhưng từ
vựng và ngữ pháp cũng cần được đầu tư nếu bạn không muốn hai tiêu chí này
bị điểm thấp.
- Cuối cùng đó là tư duy rất quan trọng trong Writing. Việc các bạn có lập luận
chặt chẽ được khi thi Writing hay không phụ thuộc rất nhiều vào tư duy của
các bạn. Việc đi đọc bài mẫu để có từ vựng và ý tưởng là quan trọng nhưng
sau đó hãy bắt tay vào viết bài để các bạn quen với việc sử dụng chính kiến
thức của mình để viết một bài Task 2 hoàn chỉnh. Viết nhiều cũng sẽ giúp khả
năng giải quyết vấn đề tốt hơn, kỹ năng này rất quan trọng trong Writing Task
2 và Speaking Part 3.
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Chiến thuật tăng band Speaking từ 6.5 -7.5

Để tăng điểm Speaking từ 6.5 đến 7.5 hay 8.0 sẽ đòi hỏi các bạn đầu tư rất
nhiều thời gian. Mình cũng mất một thời gian khá dài vật lộn với Speaking để
điểm số có thể ổn định từ 7.5-8.0.

Các quan trọng nhất đối với Writing và Speaking đó là phải biết mình còn yếu
ở đâu để cải thiện. Để biết được điểm yếu của mình thì mình có gửi mail lên
BC sau mỗi lần trả kết quả để xem bảng điểm chi tiết. Các bạn có thể gửi mail
xin bảng điểm chi tiết ở đây nhé (thường thì khá lâu các bạn mới nhận được
mail trả lời, nhanh thì vài tuần còn chậm thì có thể đến vài tháng)

(Nhớ là các bạn nên đính kèm thêm hình ảnh CCCD hai mặt)

Gmail để xin breakdown của BC và IDP lần lượt là:
IDP: privacyofficer@idp.com
BC: IGDisclosures@britishcouncil.org

Ngoài ra mình cũng đăng ký thi thử (Mock Test) ở các trung tâm gần nhà trước
khi đi thi thật một vài lần để tăng thêm sự tự tin cũng như là nhận được sự
góp ý của các thầy nước ngoài. Và cuối cùng thì mình phát hiện là mình hay bị
cho điểm thấp ở phần phát âm. Thầy có góp ý giúp mình đó là do mình nói hơi
nhỏ cũng như một số phụ âm mình nói chưa chính xác. Thế là từ lần sau khi
mình luyện tập mình luôn để ý khi nói phải mở khẩu hình ra để phát âm chính
xác từng từ một.
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Nhìn chung khi đã biết được điểm yếu của mình ở đâu thì các bạn rất dễ để
cải thiện kỹ năng này thông qua việc luyện tập.

Mình cũng rút ra được một bài học đó là tỷ lệ trúng đề của kỹ năng Speaking
trong bộ đề dự đoán là rất cao nên các bạn có thể áp dụng phương pháp này
của mình.

Trước hết mình đã bổ sung từ vựng. Nguồn bổ sung từ vựng thì có nhiều sách
lắm, ví dụ mình đã đọc qua các sách này và note lại từ vựng:

- 15 days' practice for IELTS Speaking
- 31 high-scoring formulas to aswer the IELTS Speaking questions
- IELTS Speaking recent actual tests and suggested answers
- Mark Allen IELTS Speaking

Sau đó mình đã tập trung ôn tập bộ đề dự đoán ở giai đoạn nước rút. Trong
quá trình luyện bộ đề dự đoán Speaking mình để ý đến các lỗi ngữ pháp đặc
biệt các lỗi liên quan đến thì quá khứ hay số ít/số nhiều. Mình đã duy trì việc
luyện tập Speaking trước khi thi khoảng tầm 3 tháng để đạt được độ lưu loát
nhất.

Bộ đề dự đoán mình có cập nhật ở website ielts-hungnguyen.com các bạn có
thể vào xem miễn phí nhé. Nhớ là bộ đề này sẽ thay đổi theo quý (Quý 1 từ
T1-T4, Quý 2 từ T5-T8, Quý 3 từ T9-T12). Mỗi quý sẽ giữ lại 50% đề của quý
trước và thêm 50% đề mới - các bạn cần nắm điều này để xây dựng chiến
thuật ôn Speaking phù hợp cho tháng mà mình đi thi.
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Quá trình ôn thi nước rút

Việc phân chia thời gian biểu để ôn luyện cả bốn kỹ năng trước khi thi là cực
kỳ quan trọng. Tất nhiên mỗi bạn sẽ có những điểm mạnh, điểm yếu ở từng kỹ
năng và mục tiêu khác nhau, dẫn đến việc phân chia thời gian biểu cũng sẽ
khác nhau.

Như đã nói thì trước thi khoảng 3 tháng mình tập trung vào luyện Speaking vì
đây là kỹ năng khá khó với mình ở thời điểm đấy. Mình luyện tập theo đề dự
đoán và đi thi thử một vài lần. Tuy nhiên mình cũng duy trì làm 1 đến 2 test
Listening hay Reading 1 tuần để duy trì phản xạ ở hai kỹ năng này.

Riêng đối với Writing thì giai đoạn nước rút mình tập trung nhiều vào việc xem
lại các bài mẫu, từ vựng mình đã học cũng như đọc qua các đề đã ra ở các
năm trước (vì đề thi Writing cũng hay lấy lại của những năm trước). Mình cũng
bấm giờ và làm một vài đề thi thật để có thể căn giờ cho chuẩn trong phòng
thi.
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Kết quả sau 8 năm nỗ lực

Và đây là kết quả sau gần 8 năm theo đuổi mục tiêu của mình:

Đối với cá nhân mình sau từng ấy thời gian mình cũng đạt được mong muốn.
Mặc dù nếu mình chọn đúng phương pháp thì thời gian đạt được mục tiêu
này sẽ ngắn hơn nhưng mình coi như đấy là những bài học mình đã rút ra mà
mong các bạn không mắc phải những sai lầm giống như mình.

Và nếu như lúc đầu mình biết rằng việc học IELTS sẽ tốn nhiều thời gian như
vậy mình đã không chọn con đường này. Nên mình cũng rất sợ là các bạn có
sự ảo tưởng về việc học IELTS trong thời gian ngắn. Việc này gần như là không
thể và hầu hết đều sẽ thất bại nếu các bạn không có một sự chuẩn bị rõ ràng
về thời gian và kinh phí để theo đuổi mục tiêu này.
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Lộ trình tự học từ 0-7.0 cho người mới bắt đầu

Từ những kinh nghiệm tự học và những sai lầm mình đã mắc phải thì mình đã
xây dựng một lộ trình giúp các bạn có thể tự học IELTS thành công và tiết kiệm
chi phí tối đa. Lộ trình được chia ra làm bốn giai đoạn và các bạn nên định vị
mình đang ở giai đoạn nào để có chiến thuật ôn thi phù hợp.

Giai đoạn 1: Lấy lại kiến thức căn bản (3-4 tháng)

Ở giai đoạn này bạn nên tập trung ôn lại nền tảng ở 3 phần. Về cơ bản sau khi
củng cố xong nền tảng trình độ các bạn có thể nằm trong khoảng từ 0-3.5
IELTS

1. Phát âm

 Học cách đọc 44 âm trong bảng IPA (Các bạn có thể coi trên
youtube hoàn toàn miễn phí - Thầy Phạm Việt Thắng)

 Elsa Speak (Phần mềm này cũng khá hữu ích để luyện tập phát
âm)

2. Ngữ pháp

Học theo các chủ điểm ngữ pháp. Các bạn có thể sử dụng một trong hai tài
liệu sau (hoặc cả hai)

 Giải thích ngữ pháp Mai Lan Hương
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 Grammar in Use & Advanced Grammar in Use

3. Từ vựng đơn giản

Chủ đề quen thuộc: health, food& diet, education, family, technology,
transport, crime, work, animals, languages, environment, hometown& city life

 English vocabulary in Use

Giai đoạn 2: Chuẩn bị & làm quen với các dạng bài ở mức độ căn bản (4-5
tháng)

Mục tiêu: nắm được cơ bản các dạng bài IELTS ở cả bốn kỹ năng. Tiếp tục củng
cố từ vựng và ngữ pháp. Kết thúc giai đoạn này các bạn có thể đạt 5.0 - 5.5
IELTS.

Dưới đây là các bộ sách các bạn nên sử dụng:

 Bộ Get Ready For IELTS Collins: Reading, Writing, Speaking, Listening

 Bộ Collins for IELTS: Reading, Writing, Speaking, Listening.

 Bộ Complete IELTS band 4-5

Đảm bảo học xong các bộ này các bạn nắm được cơ bản các dạng của bốn kỹ
năng IELTS. Nếu vẫn chưa hình dung được về tất cả các dạng bài các bạn hãy
vào ielts-hungnguyen.com để hệ thống lại các dạng bài cho cả bốn kỹ năng.

Giai đoạn 3: Luyện đề Listening/Reading, trau dồi thêm từ vựng/ý tưởng
cho Speaking và Writing (4-6 tháng)

Sau khi kết thúc giai đoạn này các bạn có thể đạt được 6-6.5 IELTS.
Tất cả các tài liệu cần sử dụng ở giai đoạn này các bạn đều có thể tìm thấy
miễn phí ở ielts-hungnguyen.com.
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Đối với kỹ năng Listening và Reading

Các bạn có thể bắt đầu luyện đề nhưng chưa cần bấm giờ. Các tài liệu các bạn
có thể sử dụng bao gồm:

 Bộ Cambridge 10-18

Đối với Listening các bạn có thể áp dụng chiến thuật sau:

Luyện theo từng Test: 1,2,3,4

Nghe check đáp án take note Nghe lại

Tương tự các bạn có thể áp dụng chiến thuật sau đối với Reading

Luyện theo từng Passage: 1,2,3

Đọc check đáp án take note đọc lại

Đối với kỹ Speaking

Các bạn có thể đọc & phân tích bài mẫu để bổ sung vốn từ và ideas theo chủ
đề. Các bạn có thể đọc các tài liệu sau:

 Sách 15 days’ practice for IELTS Writing& Speaking
 Sách Hackers IELTS Speaking
 IELTS Speaking recent actual tests and suggested answers
 31 high-scoring formulas to answer the IELTS Speaking questions

Để tiết kiệm thời gian ở giai đoạn này các bạn chưa cần luyện tập trả lời quá
nhiều mà chỉ cần đọc các sách, note lại từ vựng và ideas.

Đối với kỹ năng Writing

https://drive.google.com/file/d/1cVXgJtmW_t7vV7-CiCupjfmhCNmBLFD1/view
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Ở giai đoạn này các bạn nên đọc & phân tích bài mẫu để bổ sung vốn từ và
ideas theo chủ đề. Các bạn có thể đọc các tài liệu sau:

 Tổng hợp bài mẫu Writing Task 1 và 2 của thầy Simon
 Sách Marvellous Techniques for IELTS Writing
 Sách 15 days’ practice for IELTS Writing
 Sách The key to IELTS Writing Success của Cô Pauline Cullen
 Sách Hackers IELTS Writing
 Sách High-scoring IELTS Writing Model Answers

Ngoài việc đọc bài mẫu và note lại từ vựng cũng như ý tưởng. Nếu các bạn
nào còn yếu về khả năng lập luận thì mình nên luyện viết các bài Writing hoàn
chỉnh cho cả Task 1 và Task 2.

Giai Đoạn 4: Nước rút (2-3 tháng)

Đến giai đoạn này có lẽ các bạn đã cảm thấy mình có một lượng kiến thức khá
ổn cho cả bốn kỹ năng. Tuy nhiên đây là giai đoạn quan trọng đòi hỏi các bạn
phải phân chia thời gian theo ngày hoặc theo tuần để có sự cân bằng ở bốn kỹ
năng. Tuy nhiên nhìn chung các kỹ năng Reading, Listening và Writing của các
bạn đã khá ổn.

Đối với kỹ năng Listening Và Reading

Trong các tháng cuối hãy duy trì luyện ít nhất một đề/tuần đối với hai kỹ năng
này. Các bạn có thể sử dụng các tài liệu sau:

 IELTS Trainer 2

 The official guide to IELTS

 Recent Actual Tests

Lưu ý giai đoạn này các bạn cần bấm giờ để làm quen với áp lực thời gian như
trong phòng

Đối với kỹ năng Writing

https://drive.google.com/file/d/1Oz5goAfVGco0MMXX5W2wZ6ErYj0xoCMR/view?ts=5e4f803c
https://www.mediafire.com/file/x87ggmw42cab0e7/MARVELLOUS_TECHNIQUE_FOR_IELTS_WRITING.pdf/file
https://drive.google.com/file/d/1HgfflybZIfwIXVSl4st2MURJbJL00uVv/view
https://drive.google.com/drive/folders/1J8mtkktzBXsk1D3CwOjYqZLv1MLDjBiN
https://drive.google.com/drive/folders/1__0yHHFjvEYNsnZlP5FGJFvUQFIAxRHV
https://drive.google.com/file/d/1eOZk63VpxpCu8uKGlbRtaPzkabhgMyl8/view
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 Ôn lại ý tưởng, cấu trúc và từ vựng đã học ở giai đoạn 3

 Xem qua các đề thi IELTS trong các năm trước (bởi vì rất nhiều đề lặp lại từ
các năm trước)

Đối với kỹ năng Speaking

Đây là giai đoạn các bạn cần tập trung vào luyện Forecast để tăng phản xạ
cũng như khắc phục được các lỗi phát âm, ngữ pháp. Tất cả các vốn từ đã xây
dựng ở các giai đoạn trước cần được sử dụng nhuần nhuyễn ở giai đoạn này.

Khi đã có sự chuẩn bị kỹ càng qua cả bốn bước này chắc chắn các bạn sẽ có
một tâm lý tự tin khi đi thi và việc chinh phục được band 7+ không còn là điều
quá khó khăn nữa. Hãy nhớ kỹ việc học IELTS cũng giống như chinh phục cả
một ngôn ngữ thứ hai nên cần rất nhiều thời gian. Các giai đoạn lúc đầu để
xây dựng nền tảng là thực sự quan trọng. Không nên bỏ qua bất cứ bước nào
nếu như các bạn muốn chinh phục được mục tiêu của mình.

Hãy share tài liệu này nếu các bạn cảm thấy nó hữu ích!

Chúc các bạn thành công!!!
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CONTACT

Fanpage: https://www.facebook.com/ieltsnguyenhung
Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/nguyen.hung079
Group: https://www.facebook.com/groups/tutorieltsonline
Website: ielts-hungnguyen.com
SDT: 0348876564 (Zalo)
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